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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG TỈNH BẠC LIÊU
(LĨNH VỰC XÂY DỰNG)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 107/TTr-SVHTTDL ngày 08 tháng 6 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 (một) thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Xây dựng).
(Đính kèm 02 Phụ lục)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh (thực hiện công khai);
- Tr.Phòng: HC-TC; KGVX;
- ChV.P KSTTHC; ,
- Lưu: VT, KSTTHC-74(TT-KSTT) 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Thanh Duy


 
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG TỈNH BẠC LIÊU
(Lĩnh vực: Xây dựng)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)
	Số TT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	1
	Thủ tục Đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.
	Xây dựng
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Tổng số: 01 thủ tục hành chính./.
 
PHỤ LỤC 2
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG TỈNH BẠC LIÊU
(Lĩnh vực: Xây dựng)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)
1. Thủ tục Đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh
1. Trình tự thực hiện:
1.1. Đối với việc Đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng:
* Ủy ban nhân dân cấp huyện:
Bước 1: Lập danh mục đường, phố và công trình công cộng cần đặt tên hoặc đổi tên; tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng các đường và công trình công cộng dự kiến đặt tên, đổi tên; lập danh mục các tuyến đường và công trình công cộng cần đặt tên hoặc đổi tên.
Bước 2: Lập Hồ sơ đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.
Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến về những nội dung đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ở địa phương theo quy định (lấy ý kiến của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng cấp, ở xã, phường, thị trấn, nhân dân trên địa bàn).
Bước 4: Công bố công khai dự kiến đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân tham gia ý kiến.
Bước 5: Tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn tỉnh).
* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn tỉnh)
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành hữu quan tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng các đường và công trình công cộng; thu thập, tổng hợp thông tin lập đề án đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.
Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học về đổi tên, đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.
Bước 4: Công bố công khai dự kiến đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân tham gia ý kiến.
Bước 5: Tổ chức các cuộc họp với Hội đồng Tư vấn tỉnh với các cấp, các ngành có liên quan.
Bước 6: Hoàn chỉnh hồ sơ về đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trình UBND tỉnh quyết định.
* Ủy ban nhân dân tỉnh:
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn tỉnh)
Bước 2: Công bố công khai dự kiến đặt tên hoặc đổi tên đường và công trình công cộng để nhân dân tham gia góp ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp.
Bước 3: Sau khi hết thời gian lấy ý kiến, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết theo quy định.
* Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết đặt tên hoặc đổi tên đường và công trình công cộng, theo trình tự Luật định.
*Tổ chức việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng.
- Căn cứ Quyết định triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng có hiệu lực, trong thời hạn 30 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện và chủ đầu tư công trình công cộng thực hiện việc gắn biển tên, đồng thời phải công bố và phổ biến rộng rãi cho nhân dân biết.
1.2. Đối với việc Đặt tên, đổi tên công trình công cộng khác (không thuộc công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng):
* Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị quản lý công trình công cộng:
Bước 1: Lập danh mục đường, phố và công trình công cộng cần đặt tên hoặc đổi tên.
Bước 2: Lập Hồ sơ đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng, gửi UBND cấp huyện.
* Ủy ban nhân dân cấp huyện:
Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Khảo sát thực trạng, xác định quy mô, vị trí, ý nghĩa của công trình công cộng dự kiến đặt tên.
Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến về những nội dung đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ở địa phương theo quy định (lấy ý kiến của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng cấp, ở xã, phường, thị trấn, nhân dân trên địa bàn).
Bước 4: Công bố công khai dự kiến đặt tên hoặc đổi tên đường và công trình công cộng để nhân dân tham gia ý kiến.
Bước 5: Tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn tỉnh).
* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn tỉnh):
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 2: Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành hữu quan tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng các đường và công trình công cộng; thu thập, tổng hợp thông tin lập đề án đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.
Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học về đổi tên, đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.
Bước 4: Công bố công khai dự kiến đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân tham gia ý kiến.
Bước 5: Tổ chức các cuộc họp với Hội đồng Tư vấn tỉnh với các cấp, các ngành có liên quan.
Bước 6: Hoàn chỉnh hồ sơ về đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trình UBND tỉnh quyết định.
* Ủy ban nhân dân tỉnh:
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn tỉnh)
Bước 2: Tổ chức họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, xem xét Quyết định đặt, đổi tên các công trình công cộng hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức việc đặt tên các công trình công cộng.
* Tổ chức việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền
- Đối với trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định đặt, đổi tên các công trình công cộng:
Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai bước tổ chức việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
- Đối với trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức việc đặt, đổi tên đường và các công trình công cộng:
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành Nghị quyết việc đặt, đổi tên đường và các công trình công cộng;
+ Hội đồng nhân dân cấp huyện xem xét, ban hành Nghị quyết đặt tên hoặc đổi tên đường và công trình công cộng, theo trình tự Luật định;
+ Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện về việc đặt, đổi tên đường và các công trình công cộng, trong thời hạn 30 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện và chủ đầu tư công trình công cộng thực hiện việc gắn biển tên, đồng thời phải công bố và phổ biến rộng rãi cho nhân dân biết.
2. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp: Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Qua Dịch vụ bưu chính: Không quy định.
- Trực tuyến: Qua Hệ thống Quản lý văn bản tỉnh Bạc Liêu.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
3.1. Thành phần hồ sơ:
(1) Hồ sơ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn tỉnh), trình Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm có:
- Tờ trình của Hội đồng Tư vấn đề nghị đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.
- Danh mục đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng (có ghi chú tóm tắt tiểu sử, ý nghĩa).
- Danh sách tiểu sử, ý nghĩa, lý lịch các tên nhân vật lịch sử, địa danh, sự kiện... dự kiến để đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.
- Bản đồ xác định vị trí cụ thể đường và công trình công cộng dự kiến đặt tên.
- Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến tham gia của các cấp, các ngành và nhân dân vào những nội dung được lấy ý kiến.
(2) Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn tỉnh,), gồm có:
- Tờ trình đề nghị đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.
- Danh mục đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng (có ghi chú tóm tắt tiểu sử, ý nghĩa).
- Bản đồ xác định đường và công trình công cộng cần đặt tên, đổi tên.
- Danh sách tiểu sử, ý nghĩa, lý lịch các tên nhân vật lịch sử, địa danh, sự kiện... dự kiến để đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.
- Bản đồ xác định vị trí cụ thể đường và công trình công cộng dự kiến đặt tên.
- Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến tham gia của các cấp, các ngành và nhân dân vào những nội dung được lấy ý kiến.
- Các tài liệu khác có liên quan đến yêu cầu về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng do Hội đồng tư vấn tỉnh yêu cầu.
(3) Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định gồm có:
- Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng;
- Danh mục đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng (có ghi chú tóm tắt tiểu sử, ý nghĩa).
- Bản đồ xác định đường và công trình công cộng cần đặt tên, đổi tên.
- Danh sách tiểu sử, ý nghĩa, lý lịch các tên nhân vật lịch sử, địa danh, sự kiện... dự kiến để đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.
- Bản đồ xác định vị trí cụ thể đường và công trình công cộng dự kiến đặt tên.
- Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến tham gia của các cấp, các ngành và nhân dân vào những nội dung được lấy ý kiến.
- Biên bản họp dân nơi các tuyến đường, công trình công cộng đề nghị đặt tên, đổi tên (có sự tham gia của đại diện chính quyền, cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, cán bộ hưu trí).
- Các tài liệu khác có liên quan đến yêu cầu về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng do Hội đồng Tư vấn tỉnh yêu cầu.
3.2. Số lượng hồ sơ: Không quy định
4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- UBND cấp xã.
- UBND cấp huyện.
6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân tỉnh/ Ủy ban nhân dân tỉnh/ Hội đồng nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan Đảng, Mặt trận, Tổ chức chính trị xã hội, Nhân dân.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng.
- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về đặt tên, đổi tên công trình công cộng khác (không thuộc công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng).
- Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp huyện về đặt tên, đổi tên công trình công cộng khác (không thuộc công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng).
8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
- Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu./.
